
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

7,911,690

Tiền thuê nhà tháng 08/2018 5,000,000 2,911,690

Tiền bán cơm 202,000                 3,113,690 101            

Chi phí 1,190,000              1,923,690 -             

Hân Cần Thơ ủng hộ KTX 500,000                 2,423,690

Tiền bán cơm 240,000                 2,663,690 120            

Chi phí 1,015,000              1,648,690 -             

4/8/2018 Anh Phạm Chánh Tiến (Q7) ủng hộ KTX 1,000,000              2,648,690

Tiền bán cơm 228,000                 2,876,690 114            

Chi phí 2,240,000              636,690 -             

Chị Tupliptim ủng hộ KTX 500,000                 1,136,690

Hội Bồ Câu VN ủng hộ KTX 5,200,000              6,336,690

Tiền bán cơm 240,000                 6,576,690 120            

Chi phí 850,000                 5,726,690 -             

Tiền bán cơm 206,000                 5,932,690 103            

Chi phí 1,120,000              4,812,690 -             

Cô Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 500,000                 5,312,690

Anh GIang Hiệp Thổ ủng hộ KTX 1,000,000              6,312,690

Tiền bán cơm 206,000                 6,518,690 103            

Chi phí 1,605,000              4,913,690 -             

Chị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 5,913,690

14/08/2018 Anh Trần Hoàng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 6,913,690

7/8/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 08.2018

Số dư quỹ đầu tháng 08/2018

1/8/2018

3/8/2018

6/8/2018

8/8/2018

10/8/2018

11/8/2018

13/8/2018



Tiền bán cơm 232,000                 7,145,690 116            

Chi phí 715,000                 6,430,690 -             

Tiền bán cơm 210,000                 6,640,690 105            

Chi phí 938,000                 5,702,690 -             

18/08/2018 Anh Tùng ủng hộ KTX 1,000,000              6,702,690

19/08/2018 Chị Huỳnh Kim Phụng ủng hộ KTX 1,000,000              7,702,690

Tiền bán cơm 210,000                 7,912,690 105            

Chi phí 1,570,000              6,342,690 -             

Tiền bán cơm 230,000 6,572,690 115            

Chi phí 870,000 5,702,690 -             

23/08/2018
Cô Phạm Thị Mỹ Ngọc - Bác Trương Văn Nghĩa (Gò 

Vấp) ủng hộ KTX
650,000 6,352,690

Tiền bán cơm 126,000 6,478,690 63              

Chi phí 607,000 5,871,690 -             

Chị Bùi Huỳnh Anh (Q5) ủng hộ KTX 500,000 6,371,690

Anh Phân Tuấn Hải (Bình Tân) ủng hộ KTX 500,000 6,871,690

Anh Lê Võ Thành Long (Gò Vấp) ủng hộ KTX 1,000,000 7,871,690

Tiền bán cơm 218,000 8,089,690 109            

Chi phí 1,048,000 7,041,690 -             

Tiền bán cơm 242,000 7,283,690 121            

Chi phí 885,000 6,398,690

Chị Linh ủng hộ KTX 1,000,000 7,398,690

30/08/2018 MTQ Ẩn Danh ủng hộ KTX 700,000 8,098,690

Tiền bán cơm 220,000 8,318,690 110            

Chi phí 948,000 7,370,690

Chi lương tháng 8/2018 6,880,000 490,690

20,060,000 27,481,000 490,690

29/08/2018

15/8/2018

17/8/2018

20/08/2018

22/08/2018

24/08/2018

25/08/2018

27/08/2018

31/08/2018

Số dư quỹ cuối tháng 8/2018



Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

7,911,690

17,050,000 24,961,690

24,961,690

3,010,000 27,971,690 1,505

Tổng chi phí trong tháng 27,481,000 490,690

20,060,000 27,481,000 490,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/8/2018 Tiền thuê nhà tháng 08/2018 5,000,000              5,000,000             

5,000,000

Thịt gà 12                          45,000                   540,000                

Bầu 20.0                       6,000                     120,000                

Tiêu 1.0                         220,000                 220,000                

Chuối 40,000                  

Nước tương 140,000                

Nước mắm (lít) 10                          13,000                   130,000                

1,190,000

Thịt 12                          70,000                   840,000                

Bắp cải 15                          8,000                     120,000                

Sả + tỏi 15,000                  

Chuối 40,000                  

1,015,000

Tổng

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 08/2018

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 08/2018

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

1/8/2018

3/8/2018

Tổng



Thịt 12                          70,000                   840,000                

Ga (bình) 1                            1,240,000              1,240,000             

Su su 15                          8,000                     120,000                

Chuối 40,000

2,240,000

Thịt gà 15                          45,000                   675,000                

Dưa leo 15                          8,000                     120,000                

Sả + tỏi 15,000

Chuối 40,000                  

850,000

Thịt sườn 12 80,000                   960,000

Mướp 20 6,000                     120,000                

Chuối 40,000                  

1,120,000

Thịt 12 71,000                   850,000

Tiền điện: tháng 08/2018 355,000

Tiền nước: tháng 08/18 240,000

Bí đỏ 5 8,000                     40,000

Đậu đũa 10 8,000                     80,000

Chuối 40,000                  

1,605,000

Thịt gà 15 45,000                   675,000

Chuối 40,000                  

715,000

Thịt 8 71,000                   568,000                

Trứng 100 2,800                     280,000                

Chôm chôm 7 12,857                   90,000                  

938,000

Tổng

6/8/2018

Tổng

8/8/2018

Tổng

10/8/2018

Tổng

13/8/2018

Tổng

15/8/2018

17/8/2018

Tổng



Thịt 12 70,833                   850,000                

Nồi 1 380,000                 380,000                

Bắp cải 15 10,000                   150,000                

Khăn giấy (hộp) 15 10,000                   150,000                

Chuối 40,000                  

1,570,000

Thịt gà 15 45,000                   675,000

Sả + tỏi 15,000

Dưa leo 10 10,000                   100,000

Bầu 5 8,000                     40,000

Chuối 40,000                  

870,000

Thịt 7 71,000                   497,000                

Bí đao 10 8,000                     80,000                  

Chuối 30,000                  

607,000

Thịt 8 71,000                   568,000                

Đậu đũ 8 10,000                   80,000                  

Bí đao 10 8,000                     80,000                  

Trứng 100 4,500                     280,000                

Chuối 40,000                  

1,048,000

Thịt gà 15 45,000                   675,000

Sốt ướp thịt 50,000

Chuối 40,000

Mướp 20 6,000                     120,000

885,000Tổng

20/08/2018

Tổng

22/08/2018

Tổng

24/08/2018

Tổng

27/08/2018

Tổng

29/08/2018



Thịt 8 71,000                   568,000

Trứng 100 2,700                     270,000

Chuối 40,000

Su su 10 7,000                     70,000

948,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000             

Bích vân 1,500,000             

Bùi Tú Hảo 10 60,000                   600,000                

Thanh Nhã 13 60,000                   780,000                

6,880,000

27,481,000TỔNG CỘNG

31/08/2018

Tổng

CHI LƯƠNG

31/08/2018

Chi lương tháng 08/2018

Tổng


